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TT Tên phân bón Chỉ tiêu chất lượng Ghi Chú 

1 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 20%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

Cho thuê 

2 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 22%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

Đã bán 

3 Phân bón hữu cơ 
Chất hữu cơ: 24%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 
Đã bán 
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pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

4 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 26%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

5 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 30%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

Đã bán 

6 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 23%; 

Đạm tổng số (Nts): 5%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Đã bán 



Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03. 

7 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 34%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Tỷ trọng: 1,15. 

Đã bán 

8 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 35%;   

Axit humic (axit humic): 2,5%; 

Mangan (Mn): 50 ppm; 

Kẽm (Zn): 50 ppm; 

Bo (B): 50 ppm; 

Sắt (Fe): 50 ppm; 

Tỷ lệ C/N: 12;  

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

9 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 36%; 

Đạm tổng số (Nts): 1%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

 



Độ ẩm: 30%. 

10 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 40%; 

Đạm tổng số (Nts): 1%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

11 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 60%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

Đã bán 

12 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 65%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

 



pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

13 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 70%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 22%. 

 

14 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 75%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Axit humic (axit humic): 3%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 20%. 

 

15 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 23,5%; 

Axit humic (axit humic): 3%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 



16 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 21%; 

Đạm tổng số (Nts): 1%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%; 

Vi sinh vật phân giải hợp chất photpho: 

1x105 CFU/g; 

Vi sinh vật cố định nitơ: 1x105 CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải xenlulo: 1x105 

CFU/g; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

15 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 25%; 

Đạm tổng số (Nts): 1%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%; 

Axit humic (axit humic): 3%; 

Vi sinh vật cố định nitơ: 1x105 CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải xenlulo: 1x105 

CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải hợp chất photpho: 

1x105 CFU/g; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

18 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 50%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03. 

 

19 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 41%; 

Đạm tổng số (Nts): 7,5%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

 



pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

20 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 45%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

21 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 72%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,2. 

 

22 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 26%; 

Đạm tổng số (Nts): 4%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 1%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Axit humic (axit humic): 3%; 

Canxi (Ca): 4%; 

Magie (Mg): 1%; 

Sắt (Fe): 80 ppm; 

Kẽm (Zn): 80 ppm; 

Đồng (Cu): 80 ppm; 

Mangan (Mn): 50 ppm; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03. 

 

23 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 22,5%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Vi sinh vật cố định nitơ: 1x105 CFU/g; 

Vi sinh vật phân giải hợp chất photpho: 

1x105 CFU/g; 

 



Vi sinh vật phân giải xenlulo: 1x105 

CFU/g; 

Đồng (Cu): 60 ppm ; 

Kẽm (Zn): 60 ppm; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

24 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 24,5%; 

Đạm tổng số (Nts): 2%; 

Vi sinh vật phân giải xenlulo: 1x105 

CFU/g; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1. 

Đã Bán 



 
DANH SÁCH 2 

 

TT Tên phân bón Chỉ tiêu chất lượng Ghi Chú 

25 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 20%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

Đã bán 

26 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 22%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

27 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 24%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

28 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 26%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

29 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 30%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

30 Phân bón hữu cơ 
Chất hữu cơ: 35%; 

Axit humic (axit humic): 3%; 
 



Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

31 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 38%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

32 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 42%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

33 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 48%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

34 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 60%; 

Đạm tổng số (Nts): 3,5%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1,5%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

35 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 65%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

 



pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

36 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 70%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

37 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 80%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

Đã bán 

 

DANH SÁCH 3 

 

TT Tên phân bón Chỉ tiêu chất lượng Ghi chú 

38 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 20%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

39 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 23%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

40 Phân bón hữu cơ 
Chất hữu cơ: 25%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 
 



pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

41 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 27%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

42 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 30%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

43 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 20,5%; 

Đạm tổng số (Nts): 1%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 1%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

44 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 40%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

45 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 45%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 



46 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 50%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

47 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 56%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm (dạng rắn): 30%; 

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

 

48 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 60%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

49 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 65%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

50 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 70%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 



51 Phân bón hữu cơ 

Chất hữu cơ: 75%; 

Đạm tổng số (Nts): 3%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; 

Axit humic (axit humic): 3%; 

Tỷ lệ C/N: 12; 

pHH2O: 5; 

Độ ẩm: 30%. 

 

DANH SÁCH 4 

 

STT Tên Phân bón Thành phần hàm lượng Ghi Chú 

52 Phân bón NPK Đạm tổng số (Nts): 5%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; 

Silic hữu hiệu (SiO2hh): 8%; 

Độ ẩm: 5%. 

 

53 Phân bón NPK Đạm tổng số (Nts): 12%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; 

Độ ẩm: 5%. 

 

54 Phân bón NPK Đạm tổng số (Nts): 6%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%; 

Độ ẩm: 5%. 

 

55 Phân bón NPK – Vi lượng Đạm tổng số (Nts): 10%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; 

Đồng (Cu): 10.000 ppm; 

Kẽm (Zn): 5.000 ppm; 

Mangan (Mn): 1.000 ppm; 

Bo (B): 200 ppm; 

Sắt (Fe): 200 ppm; 

Tỷ trọng: 1,15. 

 

 Phân bón hữu cơ vi sinh Chất hữu cơ: 16%; 

Trichoderma sp: 2,4×106 CFU/g; 

pHH2O: 7; 

Độ ẩm: 30%. 

 

56 Phân bón hữu cơ vi sinh Chất hữu cơ: 17%; 

Trichoderma sp: 2,1×106 CFU/g; 

pHH2O: 6,5; 

Độ ẩm: 30%. 

 



57 Phân bón DAP 18-46 Đạm tổng số (Nts): 18%; 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 46%; 

Cadimi (Cd): 12 mg/kg;  

Độ ẩm: 2,5%. 

 

58 Phân bón Kali Sunlfat Kali hữu hiệu (K2Ohh): 50%; 

Lưu huỳnh (S): 17% 

Độ ẩm: 1% 

 

59 Phân Ure 46 Đạm tổng số (Nts): 46%; 

Biuret: 1,2%; 

 Độ ẩm: 1%. 

 

60 MKP (Mono Potassium 

Phosphate) 

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 52%; 

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 34%; 

Độ ẩm: 1% 

 

 


